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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

- Hoạt động giảng dạy trong trường Tiểu học, đặc biệt là với học sinh lớp 4 – 5 là vô cùng quan trọng. Việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, giúp cho việc dạy của cô nhẹ nhàng, đơn giản, việc học tập của các em sẽ thoải mái, tự thu nạp kiến thức, sáng tạo trong viết văn và góp phần học tốt các môn học khác. Mặt khác qua quá trình dạy học ở những năm trước, ở các lớp khác, tôi thấy chất lượng làm bài văn miêu tả của các em chưa cao nên tôi đã nghiên cứu các phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng và viết nên sáng kiến “Nâng cao chất lượng dạy tiết luyện tập trong văn miêu tả lớp 4”.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:

2.1. Điều kiện:
- Để áp dụng tốt sáng kiến vào giảng dạy thì người giáo viên phải yêu nghề, mến trẻ, tận tâm, tận lực với công việc.

- Học sinh tích cực học tập, thông minh, sáng tạo, chăm chỉ học tập, quan sát, viết văn thường xuyên, chịu ghi nhớ, lắng nghe theo hướng dẫn của thầy cô.

2.2. Thời gian: Dạy 15 tiết chính khóa theo chương trình, ngoài ra còn dạy luyện viết bài ở những tiết tăng xuyên suốt trong năm học.

2.3. Đối tượng:

- Học sinh: Chủ yếu là học sinh lớp 4 trong các trường Tiểu học. Có thể áp dụng sáng kiến này cho các lớp 2, 3, 5 trong môn Tiếng Việt, đặc biệt là các bài tập làm văn miêu tả.

- Giáo viên khối lớp 4 - 5.

2.4. Cơ sở vật chất: Dựa vào cơ sở vật chất sẵn có của nhà trường: phòng học, bàn ghế, sách vở, thiết bị dạy học như tranh ảnh, sách tham khảo, …
3. Nội dung sáng kiến:

3.1. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng dạy học viết văn miêu tả đồ vật cho học sinh lớp 4 đạt kết quả cao.
3.2. Khả năng áp dụng sáng kiến: Sáng kiến có tính khả thi cao có thể áp dụng trong việc giảng dạy cho học sinh lớp 4 trong các trường Tiểu học trên toàn quốc.

3.3. Lợi ích thiết thực của sáng kiến:
         - Kinh phí đầu tư cho việc thực hiện sáng kiến ít, không mất thời gian, tiền bạc của mọi người và phù hợp với điều kiện của lớp, trường, địa phương mà chất lượng học tập tăng cao, giảm thời gian, công sức dạy - học.
4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến:

- Sáng kiến đã vận dụng các phương pháp dạy học mới nên các tiết học Tập làm văn diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng mà hiệu quả với mọi đối tượng học sinh.
- Sáng kiến góp phần tích cực phát huy trí tuệ, tính sáng tạo và khả năng tự chủ của học sinh, phù hợp với chủ trương, chính sách hiện hành về giáo dục của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng học sinh.

- Sáng kiến mở đường cho giáo viên Tiểu học không còn tâm lý ngại, sợ dạy phân môn Tập làm văn.

5. Đề xuất, kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến:
*Về phía nhà trường:

- Nên phân công cho giáo viên dạy chuyên lớp 4-5 thì sẽ tích lũy được nhiều kiến thức, dạng bài hơn.

- Thư viện nhà trường cần có nhiều sách tham khảo, tạp chí về văn học.

- Cần chỉ đạo tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức những buổi chuyên đề nhằm nâng cao trình độ chuyên môn về môn Tiếng Việt cho giáo viên.

*Về phía giáo viên:

- Cần chú trọng, nắm chắc chương trình, kiến thức môn Tiếng Việt lớp 4-5.

- Cần chấm chữa bài tay đôi với học sinh để góp ý kịp thời với từng loại bài, đề bài.
*Về phía học sinh:

- Học sinh cần phải tự giác học tập, ham tìm hiểu, quan sát sự vật xung quanh mọi nơi, mọi lúc; luôn trau dồi vốn sống, vốn hiểu biết.

*Về phía phụ huynh học sinh:

- Cần tạo điều kiện để các em được khám phá, tìm tòi, quan sát thế giới. Có đủ dụng cụ, thời gian học tập cho các em.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN

          1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

1.1. Xuất phát từ yêu cầu dạy học: 

Môn Tập  làm văn ở cấp Tiểu học nói chung, ở lớp 4 nói riêng chiếm vị trí cực kỳ quan trọng, được dạy trong tất cả các phân môn của môn Tiếng Việt. Tập làm văn là một môn học dạy học sinh lòng nhân ái, trí thông minh sáng tạo, khả năng cảm thụ cái đẹp và nhu cầu tạo ra cái đẹp trong cuộc sống. Nó góp phần thực hiện hoá mục tiêu quan trọng bậc nhất của việc dạy và học Tiếng Việt là dạy học sinh sử dụng Tiếng Việt trong đời sống sinh hoạt, trong quá trình lĩnh hội tri thức khoa học... Việc dạy Tập làm văn ở Tiểu học tuy không có mục đích là dạy cho học sinh sáng tác văn học nhưng trong mỗi bài văn miêu tả, kể chuyện của các em phần nào cũng là những sáng tác nhỏ mang tính chủ quan của từng em. Bởi ở  mỗi câu văn, mỗi đoạn viết, mỗi sự quan sát của các em đã thể hiện sự gửi gắm tình cảm, có xen lồng những đánh giá của các em về một nhân vật hay một đối tượng cụ thể nào đó. Vậy làm thế nào để dạy cho học sinh có thể thực hiện tốt được những điều trên?

 Trong chương trình Tập làm văn ở Tiểu học, tôi thấy việc rèn cho học sinh các kiến thức và kĩ năng làm văn là việc làm cần thiết. Để làm được điều này cần hiểu rõ cấu trúc chương trình Tập làm văn. Ngay ở lớp 2, 3 học sinh đã được rèn rất kĩ về cách viết câu, viết đoạn văn, với nhiều thể loại khác nhau như : Câu tự giới thiệu, cách giao tiếp, viết giới thiệu về một cảnh đẹp hay kể về gia đình của mình... Đặc biệt trong khi viết văn như vậy, các em còn học được một cách có hệ thống về các biện pháp nghệ thuật như : nhân hoá, so sánh thông qua môn Luyện từ và câu để từ đó các em có khả năng viết những câu văn giàu hình ảnh, gợi tả, gợi cảm. Lên lớp 4, các em tiếp tục được học các kiến thức về làm văn một cách cụ thể hơn và kĩ năng về viết văn cũng được rèn luyện ở mức độ cao hơn. Với mục tiêu của dạy Tập làm văn lớp 4 là: “Trang bị kiến thức và rèn luyện các kĩ năng làm văn cho học sinh. Tập làm văn  góp phần cùng các môn học khác mở rộng vốn sống, rèn luyện tư duy lôgíc, tư duy hình tượng; bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc, thẩm mĩ và hình thành nhân cách cho học sinh.
Với mục tiêu đó, Tập làm văn lớp 4 được xây dựng cấu trúc chương trình như sau:

+ Văn miêu tả : 30 tiết.

+ Văn kể chuyện : 19 tiết.

+ Các loại văn bản khác : 13 tiết.

 Thông qua vào cấu trúc của chương trình, tôi thấy nội dung văn miêu tả được quan tâm đặc biệt và nó chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình Tập làm văn ở lớp 4, với 2 dạng bài: Hình thành lí thuyết và dạng bài Luyện tập. Trong tổng số 30  tiết văn miêu tả có tới 17 tiết luyện tập. Đây  là  một  kiểu  bài  mới so với chương trình cũ; mới cả về cách thiết kế nội dung bài học và mới cả về mục tiêu của các tiết dạy. Vậy dạy các tiết Luyện tập trong văn miêu tả lớp 4 như thế nào để đạt hiệu quả cao? Đó chính là vấn đề mà  tôi cũng  như tập thể  giáo viên khối 4 trường tôi rất băn khoăn, trăn trở. Vì vậy tôi đã nghiên cứu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              sách giáo khoa, sách giáo viên, sách thiết kế và các tài liệu, thảo luận trong tổ chuyên môn để tìm ra các biện pháp thực hiện ở mỗi tiết dạy Luyện tập trong môn Tập làm văn (phần văn miêu tả).

1.2. Xuất phát từ thực tế dạy học:

 Qua nghiên cứu thực tế việc dạy Tập làm văn ở tiểu học, tôi thấy chất lượng dạy Tập làm văn chưa cao.  Thực tế, thông qua việc  giảng dạy và dự giờ một số tiết dạy Luyện tập trong phân môn Tập làm văn của các đồng chí giáo viên cùng khối, tôi thấy: do loại bài mới lạ trong chương trình lớp 4  hiện nay, mặc dù giáo viên đã được tiếp xúc vài năm nhưng khi dạy nhiều giáo viên còn lúng túng trong việc xác định mục tiêu cụ thể của từng bài để dạy. Phần lớn giáo viên dựa vào tài liệu hướng dẫn giảng dạy để thực hiện các bước lên lớp, chứ chưa có sự sáng tạo thêm và chưa hiểu hết ý đồ mà sách giáo khoa  đưa ra nên chưa rút được  những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần chốt lại cho học sinh sau mỗi bài, để  tạo cơ sở cho các em vận dụng  các kiến thức đó vào làm các bài tập tiếp theo. Dạy như vậy thì sau mỗi tiết Luyện tập học sinh sẽ chưa biết là trong tiết này mình được cung cấp những kiến thức, kĩ năng gì? cách vận dụng nó như thế nào? dẫn đến  chất lượng của việc dạy và học chưa cao, chưa đạt được mục tiêu của việc dạy Tập làm văn lớp 4 nói chung và văn miêu tả nói riêng.

   Sau khi dạy dạng bài văn miêu tả đồ vật, tôi cho các em học sinh lớp 4 do tôi chủ nhiệm làm một đề khảo sát, với đề bài như sau: “Em hãy tả một đồ chơi mà em thích nhất, chú ý viết kết bài mở rộng”. Sau khi chấm tôi tổng hợp kết quả bài làm của các em như sau:

Sĩ số

         Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

30
8
26,7
10

33,3

10
33,3
2
6,7
           Nói chung kết quả bài làm của các em qua khảo sát là chưa cao. Bài viết còn rất nhiều hạn chế là do học sinh chưa biết quan sát đối tượng hoặc đôi khi có quan sát nhưng quan sát còn hời hợt, chưa kĩ, dẫn đến câu văn của các em còn rời rạc; chưa nêu được những nét tiêu biểu của đối tượng miêu tả.

1.3. Xuất phát từ nhu cầu của bản thân phải trau dồi kiến thức nâng cao nghiệp vụ chuyên môn:

 Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 4 tôi luôn luôn tự đặt câu hỏi làm thế nào để giúp các em viết được những câu văn sinh động, giàu hình ảnh mà không bị khuôn sáo ? Đó là cả một bài toán khó đối với giáo viên. Để làm được  việc đó ở lớp 4, ngoài các tiết dạy kiến thức mới giúp các em có cơ sở ban đầu về văn miêu tả thì giáo viên phải đặc biệt dạy tốt các tiết Luyện tập. Bởi trong mỗi tiết học này các em sẽ được rèn luyện các kĩ năng quan sát, kĩ năng viết đoạn, kĩ năng sử dụng các biện pháp  nghệ thuật so sánh, nhân hoá khi viết văn ... Hướng dẫn học sinh học tốt các tiết Luyện tập chính là giáo viên đã giúp các em học tốt văn miêu tả.

           Vì những lý do nêu trên tôi đã chọn và nghiên cứu kinh nghiệm: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY TIẾT LUYỆN TẬP TRONG VĂN MIÊU TẢ LỚP 4”.

2. Thực trạng của vấn đề
2.1. Một số ưu điểm

         - Hầu hết học sinh rất ham mê văn học. Trẻ không chỉ có khả năng cảm thụ những tác phẩm văn học hợp lứa tuổi mà còn hứng thú với sáng tác văn học. 

         - Giáo viên đã cải tiến phương pháp dạy học. Các phương pháp giảng giải, đàm thoại trực quan, thực hành, ôn luyện, ... đã vận dụng theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Nhìn chung giáo viên đã dạy cho học sinh biết suy nghĩ và biết diễn tả các suy nghĩ đó theo một cách tốt nhất. Vì vậy, chất lượng dạy viết văn hiện nay đã có phần nâng cao rõ rệt.

          2.2. Một số tồn tại

- Một số học sinh ngại nói, ngại viết đoạn văn, bài văn. Giáo viên ít hứng thú dạy tập làm văn. 

- Một số học sinh còn xác định sai đề bài hay thiếu yêu cầu  của đề bài. Trong quá trình tìm hiểu yêu cầu đề bài, một số học sinh không xác định rõ yêu cầu về đối tượng miêu tả, mục đích miêu tả, trọng tâm miêu tả và đối tượng tiếp nhận (người đọc) bài văn miêu tả. 

- Học sinh còn lúng túng trong quá trình triển khai bài viết, dẫn đến viết xa đề, lạc đề.

- Học sinh viết câu văn miêu tả chưa sinh động, ít sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hóa;  ý văn lủng củng; dùng từ thiếu chính xác; chưa sắp xếp các ý một cách rõ ràng. 

- Học sinh miêu tả một cách đại khái, lướt qua,  ý văn nghèo nàn, bài văn không có sáng tạo.

          2.3. Nguyên nhân của những tồn tại

- Tập làm văn là môn học khó. 

- Học sinh chưa có kĩ năng phân tích đề bài.

- Giáo viên chưa chuẩn bị chu đáo bài dạy.

- Học sinh quan sát chưa kỹ, chưa tìm ra được đặc điểm nổi bật của đối tượng miêu tả.

 - Học sinh thiếu khả năng tổng hợp vấn đề, không biết viết câu văn miêu tả giàu hình ảnh, không biết sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá để miêu tả đặc điểm của đối tượng miêu tả, thiếu sự tưởng tượng, ít cảm xúc về đối tượng miêu tả, vốn ngôn ngữ còn quá ít ỏi,có học sinh còn chưa biết viết văn miêu tả.

    3. Các giải pháp, biện pháp thực hiện 

          3.1. Hệ thống các bài Luyện tập sách giáo khoa Tiếng Việt 4:

* Tả đồ vật:

- Luyện tập miêu tả đồ vật- Tuần 15 trang 150 tập 1

- Luyện tập miêu tả đồ vật- Tuần 16 trang 162 tập 1

- Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật- Tuần 17 trang 172 tập 1

- Luyện tập xây dựng mở bài trong văn miêu tả đồ vật- Tuần 19 trang 10 tập 2

- Luyện tập xây dựng kết bài trong văn miêu tả đồ vật- Tuần 19 trang 11 tập 2.

* Tả cây cối:

- Luyện tập quan sát cây cối- Tuần 22 trang 29 tập 2

- Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối- Tuần 22 trang 41 tập 2.

- Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối- Tuần 23 trang 50 tập 2

- Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối- Tuần 24 trang 60 tập 2

- Luyện tập xây dựng mở bài trong văn miêu tả cây cối- Tuần 25 trang 75 tập 2

 - Luyện tập xây dựng kết bài trong văn miêu tả cây cối- Tuần 26 trang 82 tập 2.

 - Luyện tập miêu tả cây cối- Tuần 26 trang 83 tập 2

* Tả con vật:

- Luyện tập quan sát con vật - Tuần 30 trang 119 tập 2

- Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật- Tuần 31 trang 128 tập 2

- Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật- Tuần 32 trang 139 tập 2

- Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật- Tuần 32 trang 141 tập 2.

           3.2. Mục tiêu của các tiết Luyện tập:

Dựa vào hệ thống các bài Luyện tập và nội dụng cụ thể của từng bài ta thấy các tiết Luyện tập trong văn miêu tả của Tập làm văn lớp 4 có mục tiêu là:

- Hướng dẫn học sinh cách quan sát, rèn kỹ năng quan sát đối tượng theo một trình tự hợp lý có chọn lọc.

- Hướng dẫn học sinh kỹ năng lựa chọn và sắp xếp ý để miêu tả

- Rèn kỹ năng nói, viết đoạn văn miêu tả và liên kết đoạn văn thành bài văn miêu tả có hình ảnh, giàu cảm xúc.

Với mục tiêu và hệ thống các bài Luyện tập nêu trên chúng ta có thể chia tiết Luyện tập trên thành 3 dạng bài:

Dạng 1: Các bài Luyện tập về quan sát đối tượng.

Dạng 2: Các bài Luyện tập về lựa chọn và sắp xếp ý để miêu tả.

Dạng 3: Các bài Luyện tập về rèn kỹ nói, viết đoạn văn và bài văn miêu tả.

           3.3. Các biện pháp dạy học với các dạng bài cụ thể:

Hệ thống lại toàn bộ các bài Luyện tập trong văn miêu tả ở lớp 4 tôi thấy cấu trúc của các tiết Luyện tập trong phân môn Tập làm văn có đặc điểm riêng biệt không giống các tiết Luyện tập của các môn học khác đó là: Một tiết Luyện tập trong Tập làm văn thường gồm 2 hoặc 3 bài tập nhỏ, trong đó phần lớn bài tập 1 mang tính chất hướng dẫn thực hành trên các ngữ liệu cụ thể để rút ra cách làm cho các bài tập  tiếp sau đó. Vì vậy, có thể nói trong các tiết Luyện tập của tập làm văn bao giờ học sinh cũng được cung cấp một phần kiến thức, kĩ năng mới nhưng không được dạy thành một bài lí thuyết cụ thể. Do đó, trong mỗi tiết dạy ngoài việc xác định được mục tiêu chung của tiết học, giáo viên cần phải xác định được mục tiêu cụ thể của từng bài tập nhỏ để giảng dạy cho phù hợp. So với các bài tập về miêu tả  đơn giản ở các lớp 2,3 thì học sinh lớp 4 bắt đầu được học một cách tương đối về kĩ năng xây dựng văn bản hoàn chỉnh. Chính vì lẽ đó, khi dạy các bài Luyện tập về văn miêu tả, giáo viên  vừa phải giúp các em biết thực hiện được những yêu cầu của  làm văn miêu tả nói chung , vừa phải giúp các em biết cách thể hiện được những đặc điểm riêng của từng loại đối tượng (đồ vật, con vật, cây cối) để bài văn thêm sinh động.   

    Dạng 1: Các bài Luyện tập về quan sát đối tượng

    + Mục tiêu của dạng bài này là: Hướng dẫn học sinh cách quan sát một đối tượng miêu tả theo trình tự hợp lý, có chọn lọc.

   + Cấu trúc các bài của dạng này: thường gồm 2, 3 bài tập nhỏ trong đó: Bài tập 1 thường đưa ra ngữ liệu là một  đoạn văn (bài văn) mẫu về thể loại văn miêu tả hoặc một lệnh yêu cầu học sinh đọc lại các văn bản đã được học. Kèm theo đoạn văn mẫu là một hệ thống câu hỏi giúp học sinh phân tích các văn bản mẫu để rút ra kết luận:

- Đối tượng được miêu tả trong văn bản được quan sát theo trình tự nào?

     Ví dụ: quan sát từ ngoài vào trong, từ bao quát đến các bộ phận, từ bộ phận chủ yếu đến các bộ phận thứ yếu...

- Khi quan sát đối tượng đó tác giả đã sử dụng các giác quan nào? 

          Ví dụ: mắt nhìn, tai nghe, tay sờ, mũi ngửi...

- Cách quan sát như thế nào để thấy được đặc điểm chung của từng loại, đặc điểm riêng của từng đối tượng cụ thể. Ví dụ như tả đồ vật có loại đồ vật tĩnh, có loại đồ vật động, cây cối có loại cây ăn quả, có loại cây bóng mát, cây hoa....và từng thời kì phát triển của mỗi loại cây cũng khác nhau. Tả con vật tuy phần lớn chúng đều có đầy đủ các bộ phận như nhau nhưng từng con vật cụ thể lại có những đặc điểm riên.

Vậy khi hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 giáo viên cần chú ý để xác định rõ trong các câu hỏi của bài tập 1 đâu là câu hỏi trọng tâm -  câu hỏi mang tính chất định hướng, làm cơ sở cho cách làm các bài tập tiếp sau để khai thác cho phù hợp. Sau khi xác định đúng đắn mục tiêu của bài 1 rồi thì cần tìm những phương pháp, hình thức dạy học phù hợp sao cho học sinh nắm được bài. Sau đó cuối bài tập 1 cần tiểu kết để chốt cho học sinh những kiến thức gì cần ghi nhớ để các em vận dụng vào làm những bài tập tiếp theo.

Ví dụ 1: Bài Luyện tập miêu tả đồ vật (Trang 150- tập 1- Tiếng Việt 4)

*Bài tập 1: Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:
SGK trích một văn bản: “Chiếc xe đạp của chú Tư” sau đó đưa ra hệ thống câu hỏi:

1. Tìm các phần mở bài, thân bài và kết bài trong bài văn trên

2. ở phần thân bài, chiếc xe đạp được miêu tả theo trình tự như thế nào?

3. Tác giả quan sát chiếc xe đạp bằng những giác quan nào?

4. Tìm lời kể chuyện xen lẫn lời miêu tả trong bài. Lời kể trên nói lên điều gì về tình cảm của chú Tư đối với chiếc xe?

Với cách xác định mục tiêu kiến thức kỹ năng cơ bản cần truyền đạt của bài như vậy chúng ta dễ dàng nhận thấy trong bài tập 1 câu hỏi 1, 2, 3 là những câu hỏi trọng tâm còn câu hỏi 4 mang tính chất giúp học sinh phát hiện những câu văn kể xen lẫn câu văn tả hay nói cách khác đó là những câu văn thể hiện cảm xúc của người viết với đối tượng được miêu tả. Như vậy khi dạy bài tập 1 giáo viên cần giúp học sinh khắc sâu kiến thức sau:

- Bài văn miêu tả gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài

- Trình tự quan sát một đồ vật:

+ Bao quát (.....chiếc xe đạp đẹp nhất....)

+ Một số chi tiết cụ thể : (vành xe, tay cầm...)

           - Các giác quan để quan sát, cảm nhận:

          + Mắt: (màu vàng láng bóng...) 

          + Tai (ro ro, kính coong...)

 Lưu ý học sinh: Khi tả chiếc xe đạp nói riêng, một đồ vật nói chung người       ta chỉ lựa chọn những đặc điểm nổi bật để quan sát miêu tả  làm nổi bật những đặc điểm riêng biệt của đối tượng.

Ví dụ: Câu văn: “ Ngay giữa tay cầm, chú gắn hai con bướm bằng thiếc với hai cánh vàng lấm tấm đỏ. Có khi chú cắm cả một cành  hoa.”

Ngoài ra giáo viên cùng cần cho học sinh phát hiện ra một số câu văn thể hiện tình cảm đối với đồ vật trong đoạn văn: “ Chú âu yếm gọi chiếc xe của mình là con ngựa sắt”.

Làm như vậy là giáo viên đã giúp học sinh có một “ cái sườn” vững chắc để có thể quan sát miêu tả một số những đồ vật khác.

Như vậy trên cơ sở bài tập 1, sang bài tập 2 học sinh sẽ biết cách quan sát và lập dàn ý theo yêu cầu của bài. 

*Bài tập 2: Lập dàn ý tả chiếc áo em mặc đến lớp hôm nay.

Sau khi học sinh luyện tập phân tích cấu tạo ba phần của một bài văn miêu tả đồ vật, hiểu vai trò của quan sát khi miêu tả đồ vật đặc biệt là biết trình tự quan sát một đồ vật, thì học sinh biết cách lập dàn ý miêu tả một cái áo. Như vậy mấu chốt của tiết học này không phải là học sinh lập dàn ý  chi tiết một bài văn miêu tả đồ vật  mà là các em phải biết cách quan sát một đồ vật theo một trình tự hợp lý; quan sát một đồ vật thì phải sử dụng các giác quan nào; cách viết các câu văn như thế nào cho bài văn sinh động và giàu hình ảnh. Sau khi đã nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản đó học sinh sẽ vận dụng làm một bài tập thực hành đó là: “Lập dàn bài tả chiếc áo em mặc đến lớp”.

Khi làm bài tập này giáo viên cần chú ý tới các đối tượng học sinh trong lớp để có những yêu cầu phù hợp đối với các em. Với đối tượng học sinh đại trà giáo viên có thể nêu câu hỏi xem các em có thể dùng những giác quan nào khác nữa để quan sát, cảm nhận (Ví dụ: Dùng tay sờ vào áo em thấy thế nào? áo mới được giặt xong còn thơm mùi gì? áo của em có gì khác so với áo của bạn? ...). Đối với những học sinh yếu giáo viên có thể đặt những câu hỏi riêng đơn giản theo một trình tự để các em trả lời thành một dàn bài. Riêng đối với đối tượng học sinh khá, giỏi cần yêu cầu các em đưa ra những ý kiến nhận xét hay tìm hình ảnh so sánh, nhân hoá đối với một số chi tiết mà các em quan sát được trên tấm áo của mình.

Ví dụ 2: Bài “ Luyện tập về quan sát cây cối” Tiếng việt 4- Tập 2- Trang 39, tiết này gồm có 2 bài tập nhỏ, trong đó:

Bài tập 1: Đọc lại 3 bài văn tả cây cối mới học (Sầu riêng, bãi ngô, cây gạo) và nhận xét:

1. Tác giả mỗi bài văn quan sát cây theo trình tự như thế nào?

2. Các tác giả quan sát cây bằng những giác quan nào?

3. Chỉ ra những hình ảnh so sánh và nhân hoá mà em thích. Theo em, các hình ảnh so sánh và nhân hoá này có tác dụng gì?

4. Trong bài văn trên, bài nào miêu tả một cây cụ thể?

5. Theo em, miêu tả một loài cây có điểm gì giống và điểm gì khác với miêu tả một cây cụ thể?

Như vậy khi dạy bài tập 1 giáo viên cần tổ chức cho học sinh chủ động học tập để cùng rút ra kết luận sau đây:

* Trình tự quan sát cây cối có thể:

- Quan sát từng bộ phận của cây. Ví dụ: Bài văn “ Sầu riêng”

- Quan sát từng thời kỳ phát triển của cây. Ví dụ: Bài văn “ Cây gạo, Bãi ngô”

* Các giác quan để quan sát cảm nhận:

- Mắt: .....đậu từng chùm; màu trắng ngà....(Sầu riêng),....hoa đỏ mọng...(Cây gạo)
- Mũi: ....hương đã ngào ngạt....( Sầu riêng)
- Vị giác( lưỡi):......béo cái béo của trứng gà.....( Sầu riêng)
- Thính giác: ....tiếng tu hú.....( Bãi ngô)

Ngoài ra các em cũng cần nhớ được:

- Khi viết văn các tác giả thường sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hóa để bài văn miêu tả thêm hấp dẫn, sinh động và gần gũi với người đọc (Trái lủng lẳng dưới cành trông như tổ kiến. - Sầu riêng) hay (Cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới - Cây gạo).

- Khi miêu tả một loài cây hay một cây cụ thể cơ bản là giống nhau nhưng tả loài cây cần phân biệt đặc điểm của loài cây này với loài cây khác, khi miêu tả một cây cụ thể cần chú ý đặc điểm riêng biệt của cây đó làm nó khác với các cây cùng loài.

Như vậy, qua những kiến thức rút ra được từ  bài tập 1 học sinh sẽ vận dụng được để đối chiếu vào bài tập 2 “ Quan sát một cây mà em thích trong khu vực trường em (hoặc nơi em ở) và ghi lại những gì em đã quan sát được”. Nếu em nào đã chuẩn bị ghi lại những điều đã quan sát được về một cái cây ở gần nhà thì sẽ đối chiếu với cách quan sát được học trong bài tập 1 để chỉnh sửa cho hợp lý. Nếu em nào chưa biết cách quan sát thì dựa vào các bước quan sát được học trong bài tập 1 các em sẽ có thể tự quan sát một cái cây để ghi chép lại được những điều đã quan sát. Ngoài ra, giáo viên còn có thể đặt thêm mốt số câu hỏi như: Khi sờ tay vào vỏ cây em có cảm giác gì? Lá cây có màu gì? Có đặc điểm gì?....

Sau khi học sinh đã chuẩn bị giáo viên cần yêu cầu một số em trình bày bài đã thực hành trước lớp. Giáo viên và học sinh cùng theo dõi để nhận xét dựa trên cơ sở các tiêu chí sau:

- Trình tự quan sát của em có hợp lý không?

- Em đã quan sát bằng những giác quan nào?

- Cái cây em quan sát có gì khác với những cây cùng loài?

Tóm lại: Với các tiết Luyện tập thuộc về dạng bài “ Quan sát một đối tượng” thì thông qua bài tập 1 của mỗi tiết giáo viên đều phải hướng dẫn học sinh rút ra được kiến thức cơ bản của bài đó là cách thức, trình tự quan sát một đối tượng cần miêu tả. Trên cơ sở những kiến thức cơ bản được hình thành ở bài tập 1 các em sẽ vận dụng vào làm bài tập 2, 3 của tiết học.

Dạng 2: Các tiết luyện tập hướng dẫn học sinh cách lựa chọn, sắp xếp ý để miêu tả.

Mục tiêu của dạng bài này là hướng dẫn học sinh cách miêu tả từng bộ phận của đối tượng. Ở loại bài học sinh cần được hướng dẫn để biết cách lựa chọn những nét nổi bật của đối tượng để quan sát, miêu tả. Sau khi lựa chọn được những nét nổi bật rồi học sinh cần phải biết cách sắp xếp những ý đó sao cho lôgíc theo từng phần, tiến tới sắp xếp các ý lớn trong một bài văn cho hợp lý như: Mở bài, thân bài, kết bài. Trong mỗi phần (đặc biệt là phần thân bài) cần lưu ý: 

* Bài tả đồ vật: Trước hết cần tả bao quát toàn bộ đồ vật (hình dạng, màu sắc,...), sau đó mới tả những bộ phận chính với những đặc điểm nổi bật.

* Bài tả cây cối: Tả từng bộ phận của cây hoặc tả từng thời kỳ phát triển của cây (theo các mùa trong năm); tập trung vào những nét nổi bật của từng loại cây cụ thể (VD như: hình dạng, màu sắc, hương thơm của hoa; hình dạng, mùi vị, màu sắc của quả....)

* Bài tả con vật: Tả hình dáng rồi mới tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật (hoặc kết hợp tả hình dáng xen kẽ trong khi tả hoạt động của con vật), ngoài ra còn có thể tả thêm những biểu hiện của con vật trong mối quan hệ với người (nếu có)

Ví dụ : Bài Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật - Tiếng việt 4- Tập 1- Trang 173.

Tiết này bao gồm 2 bài tập, trong đó bài tập 1 yêu cầu đọc một đoạn văn được trích trong sách giáo khoa sau đó trả lời các câu hỏi:

1. Các đoạn văn trên thuộc phần nào trong bài văn miêu tả?

2. Xác định nội dung miêu tả của từng đoạn văn.

3. Nội dung miêu tả của mỗi đoạn văn được báo hiệu ở câu mở đoạn bằng những từ ngữ nào?

Như vậy ở bài tập này sau khi học sinh đã trả lời hết 3 câu hỏi trên giáo viên cần hướng dẫn học sinh khái quát lại kiến thức để rút ra kết luận:  Phân thân bài bao gồm một số đoạn văn tả các bộ phận của một đồ vật. Sau khi quan sát các bộ phận của một đồ vật định tả cần lựa chọn xem trong đồ vật đó thì những chi tiết nào là nổi bật và tiêu biểu nhưng phải khái quát được đầy đủ hình dáng của đối tượng, ghi chép các ý đã quan sát, nhận xét về đối tượng sau đó sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lý.

Trên cơ sở đó học sinh sẽ được rèn kĩ năng sắp xếp ý cho mỗi đoạn văn ở bài tập số 2, 3. ở bài tập này học sinh cần được rèn kĩ năng nói các đoạn văn theo các ý sau:

- Tả bao quát cái cặp: Cặp làm bằng gì? Kích cỡ như thế nào? Cặp có màu gì? Trang trí ra sao?

- Tả chi tiết:

+ Quai xách của cặp làm bằng gì? Trông như thế nào?

+ Khoá cặp làm bằng gì? Khi đóng mở khoá cặp em nghe thấy tiếng gì?

+ Cặp có mấy ngăn? Vách ngăn được làm bằng gì? Em đựng gì trong mỗi ngăn?

Khi học sinh đã được luyện nói về các ý trong mỗi đoạn văn cần cho các em luyện viết lại các ý đã được luyện nói đó để rèn kĩ năng viết đoạn- Một trong những kĩ năng cơ bản học sinh được rèn luyện ở tiết Tập làm văn lớp 4.

Như vậy, sau tiết Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật học sinh phải có được kiến thức, kĩ năng cụ thể về cách lựa chọn quan sát, sắp xếp ý để tả một đồ vật nói chung. Trong khi học sinh lựa chọn sắp xếp ý, chuẩn bị những đoạn văn để nói (viết) trước lớp giáo viên cùng cần chú ý đến cách hành văn, sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã được học khi viết văn để rèn cho học sinh kĩ năng viết đoạn văn.

Dạng 3: Các tiết Luyện tập rèn kĩ năng viết đoạn văn và bài văn miêu tả.

Thực chất loại bài này được đan xen trong tất cả các tiết Luyện tập của phân môn Tập làm văn nhưng yêu cầu của nó trong các tiết đó nhẹ hơn so với những tiết dành riêng cho Luyện tâp rèn kĩ  năng viết đoạn. Loại bài này chiếm một số lượng tương đối nhiều trong tổng số 30 tiết văn miêu tả của lớp 4. Mục tiêu của dạng bài  này là rèn cho học sinh kĩ năng viết đoạn văn một cách lôgíc, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc tiến tới liên kết các đoạn văn đó thành một bài văn hoàn chỉnh. Cụ thể các tiết Luyện tập dạng này tập trung vào rèn cho học sinh kĩ năng viết đoạn mở bài theo kiểu: trực tiếp hoặc gián tiếp; kết bài theo kiểu: mở  rộng hoặc không mở rộng và các đoạn miêu tả trong phần thân bài. Tuy ở cả ba loại bài: Tả đồ vật, tả cây cối, tả con vật đều có loại bài này nhưng cách cấu trúc bài ở từng dạng lại khác nhau.

* Bài tả đồ vật: Phần mở bài (trực tiếp hoặc gián tiếp); Kết bài (mở rộng hoặc không mở rộng) được luyện tập xen kẽ trong các tiết Luyện tập về kĩ năng quan sát và Luyện tập về kĩ năng sắp xếp ý hay Luyện viết một đề bài hoàn chỉnh.    Cụ thể sách giáo khoa đưa ra mẫu - Học sinh thực hành theo mẫu

* Bài tả cây cối: Có hẳn những tiết dành riêng cho luyện viết phần mở bài, phần kết bài theo nhiều cách khác nhau. ở những tiết này thường sách giáo khoa đưa ra một số đoạn văn mẫu về các cách mở bài, kết bài khác nhau- học sinh phải tự nhận biết xem đó là cách mở bài (Kết bài) theo kiểu nào sau đó học sinh luyện kĩ năng viết mở bài (kết bài) theo các cách đó. Ngoài việc Luyện cho học sinh kĩ năng viết đoạn mở bài và kết bài thì đặc biệt các tiết Luyện tập viết phần Thân bài trong loại bài văn miêu tả cây cối rất được chú trọng và hình thức luyện tập trong mỗi tiết cũng khác nhau. Có tiết thì đưa ra những đoạn văn mẫu cho học sinh phân tích trên cơ sở rút ra cách làm và vận dụng vào làm bài tập (Ví dụ: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối- Tiếng Việt 4 – Tập 2- Trang 50) nhưng có tiết lại đưa ra những đoạn văn chưa hoàn chỉnh để học sinh luyện viết thêm cho hoàn chỉnh đoạn văn đó (Ví dụ; Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối- Tiếng Việt 4 - Tập 2- Trang 60). Với cách thiết kế những tiết học như vậy sẽ giúp cho học sinh được rèn kĩ năng viết đoạn theo nhiều hình thức khác nhau khiến các em không bị nhàm chán.

* Bài tả con vật: Cũng có những tiết dành riêng cho việc Luyện viết các kiểu mở bài, kết bài, thân bài nhưng số lượng ít hơn so với loại bài tả cây cối. Hình thức của các tiết này cũng là học sinh phân tích ngữ liệu mẫu sau đó rút ra cách làm rồi vận dụng vào làm bài tập.

          Với cách thiết kế, phân bố các tiết Luyện tập của dạng bài rèn kĩ năng viết đoạn tiến tới viết một bài văn hoàn chỉnh như vậy thì người giáo viên cần có các biện pháp dạy học như thế nào cho phù hợp?  ở những tiết mà sách giáo khoa đưa ra những đoạn văn làm ngữ liệu để phân tích thì giáo viên cần hướng dẫn học sinh phân tích các đoạn văn thông qua một hệ thống các câu hỏi qua đó rút ra được một cách khái quát về cách làm của dạng bài này.

Ví dụ 1: Bài Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối- Tiếng Việt 4- Tập 2- Trang 41. Tiết này gồm có 2 bài tập trong đó bài tập 1 mang tính chất hướng dẫn học sinh cách viết đoạn văn miêu tả một số bộ phận của một cái cây ( Lá cây, thân cây, gốc cây) còn bài tập 2 là rèn kĩ năng viết một đoạn văn tả một bộ phận của một cây mà em yêu thích. 

Như vậy ở bài tập 1 giáo viên cần yêu cầu học sinh đọc kĩ từng đoạn văn để phân tích:

- Lá bàng trong đoạn văn tác giả miêu tả vào những mùa nào ( theo trình tự nào) ? Khi miêu tả lá bàng tác giả đã chú ý đến những đặc điểm gì? Để làm nổi bật vẻ đẹp của lá bàng tác giả đã sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hoá như thế nào? Cho ví dụ?

- Cách miêu tả thân cây và gốc cây có gì khác so với miêu tả lá cây? Màu sắc của thân, gốc cây có gì khác với màu sắc của lá cây. Khi miêu tả muốn làm nổi bật đặc điểm của loài cây với loài cây khác cần chú ý điều gì?

Sau khi học sinh đã trả lời được những câu hỏi trên giáo viên cần giúp các em khái quát lại một số ghi nhớ sau:

Để miêu tả lá cây hay thân cây cần chú ý miêu tả được một số nét cơ bản sau:

- Lá cây có hình dáng như thế nào? Màu sắc ra sao? (Ví dụ: Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. Sang hè, lá lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích.)

- Thân cây cao như thế nào? To khoảng bao nhiêu cành lá của cây có gì đặc biệt? Vỏ cây thế nào?... (Ví dụ: Đó là một cây sồi lớn hai người ôm không xuể, có những cành có lẽ đã gãy từ lâu, vỏ cây nứt nẻ đầy vết sẹo) hay (Ví dụ: Thân tre vừa tròn lại vừa gai góc. Trên thân cây tua tủa những vòi xanh ngỡ như những cánh tay vươn dài.)

Sau khi học sinh đã rút ra được cách miêu tả một bộ phận của cây qua bài tập 1 các em có thể tự làm bài tập 2 đó là: Viết một đoạn văn tả lá, thân hay gốc của một cây mà em yêu thích. Đối với bài tập này khi giao việc cho học sinh giáo viên cần chú ý tới sự phân loại đối tượng học sinh đó là: Học sinh trung bình chỉ cần viết một đoạn văn ngắn tả một bộ phận nhỏ của cây như lá hoặc thân cây hay gốc cây còn đối với học sinh khá giỏi các em cần viết những đoạn văn để tả cả thân, lá và gốc cây. Trong khi học sinh viết giáo viên yêu cầu các em phải lựa chọn so sánh để có những câu văn giàu hình ảnh.

Ví dụ 2: Bài Luyện tập xây dựng đoạn mở bài trong bài văn miêu tả cây cối  Tiếng việt 4 tập 2 trang75.

Tiết này gồm có 4 bài tập nhỏ trong đó bài tập 1 đưa ra 2 đoạn văn để học sinh tự phân tích và nhận biết sự khác nhau giữa 2 cách mở bài của 1 bài văn miêu tả cây cối.  Bài tập 2 và 3 hướng dẫn học sinh cách  viết mở bài theo kiểu gián tiếp của một bài văn miêu tả cây cối và rèn kĩ năng nói đoạn văn cho học sinh.  Bài tập 4 rèn cho học sinh kĩ năng chuyển từ văn nói sang văn viết để các em biết cách viết một mở bài cho bài văn miêu tả cây cối theo kiểu gián tiếp.

Như vậy ở bài tập 1, giáo viên cần cho học sinh đọc kĩ 2 đoạn văn để xác định:

- Hai đoạn văn đó dùng để làm gì?  Đoạn văn 1 giới thiệu ngay cho người đọc biết cái cây định tả trong bài là cây gì?  ở đoạn văn 2 khi đọc câu đầu tiên em có biết ngay được loài cây được tả trong bài là cây gì không?  Vậy theo em đoạn văn thứ 2 đó được mở bài theo kiểu gì?  Cách mở bài ấy có gì khác so với cách mở bài trong đoạn văn thứ nhất?

Trên cơ sở của bài tập 1, tôi sẽ yêu cầu học sinh nói miệng bài tập số 3 bởi thực chất bài tập 3 là cung cấp cho học sinh một “cái sườn” chung để viết mở bài văn miêu tả cây cối theo kiểu gián tiếp. Sau khi cho 1-2 em nói , tôi sẽ kết hợp bài tập 2 để các em thực hành với những cây cụ thể , ở những vị trí cụ thể.

Sau khi học sinh làm tương đối vững vàng bài tập 2,3 tôi sẽ cho các em rèn viết đoạn văn mở bài để giới thiệu về một cái cây cụ thể mà các em định tả ( theo kiểu mở bài gián tiếp). Với những đối tượng  học sinh khá giỏi tôi yêu cầu các em 

có thể viết thêm một mở bài để giới thiệu về các loài cây khác nhau.

Tóm lại: Với tiết Luyện tập rèn kĩ năng viết đoạn văn mà có những ngữ liệu mẫu thì giáo viên cần hướng dẫn các em phân tích để nhận xét rút ra cách làm cơ bản sau đó vận dụng vào làm  các bài tập khác.Với những học sinh khá giỏi các em được thể hiện năng khiếu của mình qua những câu văn giàu hình ảnh hoặc cách đảo vị trí, trật tự các câu văn trong đoạn mà vẫn đảm bảo sự hợp lí, lôgíc. Còn với tiết Luyện tập rèn kĩ năng viết đoạn cho học sinh nhưng không đưa ra một đoạn văn bản nào làm mẫu mà lại đưa ra những đoạn văn không hoàn chỉnh yêu cầu các em sửa lại cho hoàn chỉnh là những tiết có yêu cầu cao hơn. ở những tiết này, giáo viên lại phải hướng dẫn học sinh đọc và dựa vào những ý mà bài đã cho để xác định xem : 

-  Nội dung đoạn văn đó tả về bộ phận nào của cây? Những ý đã viết trong đoạn được trình bày theo một trình tự nào? 

- Khi tả những bộ phận đó thì cần chú ý tới những đặc điểm gì?

- Cách nối kết các đoạn văn đó sao cho hợp lí thành một bài văn hoàn chỉnh.

- Phần để còn thiếu được đặt ở đầu đoạn hay cuối đoạn?

        Sau khi học sinh đã xác định rõ được yêu cầu của đề bài và nhiệm vụ của mình, các em bắt đầu thực hành hoàn thiện đoạn văn, bài văn.Với những học sinh trung bình có thể yêu cầu các em hoàn thiện một số đoạn văn ngắn ngay trên lớp (phần còn lại được hoàn thiện vào các tiết tăng). Còn đối với học sinh khá giỏi, giáo viên yêu cầu các em sau khi hoàn chỉnh đoạn văn cần nối kết các đoạn văn đó thành một bài văn hoàn chỉnh. Dạng bài tập này chiếm số lượng không nhiều trong chương trình nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc rèn kĩ năng viết văn cho học sinh. Thông qua việc làm bài tập này cũng giúp các em rút kinh nghiệm cho bản thân và các em cũng sẽ tránh được những lỗi hay mắc phải trong khi viết văn. Đó là viết thiếu ý trong các đoạn văn, dẫn đến bài làm văn lủng củng, không hoàn chỉnh.

Giáo án minh hoạ

Tập làm văn 

Luyện tập xây dựng đoạn văn trong bài văn

miêu tả đồ vật

I. Mục tiêu

  - Nhận biết được mỗi đoạn văn thuộc phần nào trong bài văn miêu tả đồ vật, nôi dung miêu tả, dấu hiệu mở đầu đoạn văn.
  - Biết viết các đoạn văn tả hình dáng bên ngoài, đoạn văn tả đặc điểm bên trong của cái cặp sách.

 * HSKG: biết vận dụng phép so sánh và phép nhân hoá để miêu tả.

  - GDHS biết yêu quí đồ vật.
II - Đồ dùng dạy - học

- Một số kiểu mẫu cặp sách học sinh.

III. Các hoạt động dạy- học

A. Kiểm tra bài cũ:

- GV kiểm tra 2 HS. 

Nêu nội dung cần ghi nhớ của bài văn miêu tả đồ vật.

- Đọc đoạn văn tả bao quát chiếc bút của em.

- GV nhận xét, đánh giá

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài : GV giới thiệu yêu cầu của tiết học 

2. Hướng dẫn học sinh luyện tập. 

Bài tập 1

a) Các đoạn văn trên thuộc phần nào trong bài văn miêu tả? 

b) Xác định nội dung miêu tả của từng đoạn văn. 

c) Nội dung miêu tả của nỗi đoạn được báo hiệu ở câu mở đoạn bằng những từ ngữ nào?

-  GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

Chốt: Phần thân bài bao gồm một số đoạn văn tả các bộ phận của một đồ vật. Sau khi quan sát các bộ phận của một đồ vật định tả cần lựa chọn xem trong đồ vật đó thì những chi tiết nào là nổi bật và tiêu biểu nhưng phải khái quát được đầy đủ hình dáng của đối tượng, ghi chép các ý đã quan sát, nhận xét về đối tượng sau đó sắp xếp chúng theo một trình tự hợp lý.

Bài 2:

Chú ý: 

+ Chỉ viết 1 đoạn tả  hình dáng bên ngoài chiếc cặp của em hoặc của bạn em.

+ Cần chú ý miêu tả những đặc điểm riêng của cái cặp.

GV có thể gợi ý cho HS:

- Tả bao quát cái cặp: Cặp làm bằng gì? Kích cỡ như thế nào? Cặp có màu gì? Trang trí ra sao?

- Tả chi tiết:

 + Quai xách của cặp làm bằng gì? Trông như thế nào?

+ Khoá cặp làm bằng gì? Khi đóng mở khoá cặp em nghe thấy tiếng gì?
- Giáo viên  chấm 1-3 bài tốt.

Bài 3: 
Gv nhắc HS chú ý:

+ Chỉ viết 1 đoạn tả  bên trong chiếc cặp của em hoặc của bạn em.

- Gv gợi ý cho HS:

+ Cặp có mấy ngăn? Vách ngăn được làm bằng gì? Em đựng gì trong mỗi ngăn?

 3. Củng cố, dặn dò

- GV tóm tắt nội dung bài.

- Nhận xét tiết học- Chuẩn bị bài sau: Ôn tập

- HS nhận xét

- Một HS đọc yêu cầu  của bài. 

Cả lớp đọc thầm lại đoạn văn tả cái cặp, làm bài cá nhân. 

- Học sinh phát biểu ý kiến (mỗi học sinh có thể trả lời 3 câu).

- Cả 3 đoạn văn đều thuộc phần thân bài.

(đoạn 1 : Tả hình dáng bên ngoài của chiếc cặp.

đoạn 2: Tả quai cặp và dây đeo.

đoạn 3: Tả cấu tạo bên trong)

(đoạn 1 : màu đỏ tươi
 đoạn 2: Quai cặp.

đoạn 3: Mở cặp ra.)

- HS đọc yêu cầu của BT 2.

- Học sinh đặt trước mặt cặp sách để quan sát và tập viết đoạn văn tả hình dáng bên ngoài  của cái cặp theo gợi ý trong SGK.

- HS làm bài vào VBT

- Một số HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn của mình 

- Học sinh nhận xét 

- HS đọc yêu cầu của BT 3 và các gợi ý.

- Học sinh mở cặp sách để quan sát và tập viết đoạn văn tả bên trong  của cái cặp theo gợi ý trong SGK.

- HS viết bài vào VBT

- Một số HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn của mình 

- Nhận xét sửa chữa

      4. Kết quả đạt được
 Qua một thời gian giảng dạy theo phương pháp mới, tôi thấy học sinh học văn miêu tả tốt hơn.  Các em hứng thú, tích cực học tập hơn trước rất nhiều. Chất lượng làm bài của các em có tiến bộ rõ rệt.

 Khi học hết phần văn miêu tả cây cối, tôi ra một đề khảo sát như sau: 

“ Em hãy tả một cây ăn quả (hoặc một cây có bóng mát, một cây hoa) mà em thích nhất.  Chú ý viết kết bài mở rộng.”

Sau khi chấm, thu được kết quả như sau:

Sĩ số

         Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

30
12
40
12

40
6
20
0

0

      Như vậy qua khảo sát chứng tỏ có sự vượt bậc của cô và trò. Chất lượng bài viết tăng lên trông thấy. Nếu như trước đây, các em chưa biết quan sát đối tượng hoặc quan sát còn hời hợt, chưa kĩ, dẫn đến câu văn của các em còn rời rạc; chưa nêu được những nét tiêu biểu của đối tượng miêu tả thì đến nay các em không còn mắc nữa. Các em đã biết cách quan sát đối tượng một cách chi tiết tỉ mỉ, biết chọn tả những nét tiêu biểu của đối tượng bằng những từ ngữ, câu văn rõ ràng, mạch lạc; làm cho bài văn sinh động, hấp dẫn hơn. Điều đáng mừng là nhiều em đạt điểm cao như em Nam, Bừng, Cường... Các em bắt đầu thích viết văn và biết thi đua giữa mình với bạn xem ai viết hay hơn. Điều đó chứng tỏ rằng có sự cố gắng của cô và ý thức tự vươn lên ở mỗi học sinh. Nếu cứ tác động như vậy, tôi tin chắc rằng chất lượng các bài viết văn của các em học sinh lớp 4 ngày càng cao.

           5. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:

Vậy để làm tốt được việc giảng dạy các tiết Luyện tập trong văn miêu tả nói riêng, các tiết Luyện tập trong tập làm văn lớp 4 nói chung mỗi giáo viên cần chú ý làm tốt các việc sau:

 1. Giáo viên cần chuẩn bị bài thật chu đáo trước khi lên lớp. Việc chuẩn bị , thiết kế bài trước khi lên lớp sẽ giúp giáo viên xác định rõ: 

+ Mục tiêu chung cần cung cấp cho học sinh trong tiết học này là gì ? Mục tiêu cụ thể của từng bài tập nhỏ là gì? 

+ Sau bài tập đó học sinh cần rút ra được những kiến thức hay kĩ năng cơ bản nào? 

+ Với mục tiêu của bài tập như vậy thì cần sử dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học như thế nào cho phù hợp?

2. Trong quá trình chuẩn bị giáo viên cũng cần xác định rõ các đối tượng cụ thể trong lớp mình để có những yêu cầu cụ thể phù hợp với từng loại đối tượng học sinh tránh tình trạng quá tải đối với  một số học sinh nhưng lại quá nhẹ, đơn giản đối với các em khá giỏi. ở lớp 4 nói riêng  và ở Tiểu học nói chung, môn Tập làm văn là môn học mà cả 4 kĩ năng : nghe, nói, đọc, viết được rèn thường xuyên trong mỗi tiết  học nhưng kĩ năng nói và viết được quan tâm nhiều hơn.  Do đó, giáo viên cần tổ chức mỗi tiết học sao cho các hoạt động của thầy và trò phải nhịp nhàng, mọi học sinh đều có cơ hội được nói, viết và được nhận xét, đánh giá bạn, đánh giá  mình. Từ đó các em sẽ mạnh dạn tự tin  và nói năng lưu loát trong giao tiếp, ứng xử.

3. Đặc biệt, mỗi người giáo viên cần phải hiểu tâm lí đối tượng học sinh để chuyển tải nội dung kiến thức cho phù hợp, vừa sức. Học sinh Tiểu học của chúng ta còn nhỏ, hiếu động nên giáo viên phải kiên trì, điềm đạm thương yêu học sinh; gây được niềm tin cho các em. Đối với học sinh biết viết văn chính là giáo dục ý thức phát triển tư duy góp phần vào việc "giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt".

          4. Cuối cùng, mỗi giáo viên phải thường xuyên nâng cao trình độ, trau dồi chuyên môn, ham học hỏi, đúc rút kinh nghiệm  trong quá  trình giảng dạy. Tích cực nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến môn Tập làm văn để áp dụng vào giảng dạy. Phải thực sự chuyên tâm với nghề nghiệp thì mới mong nâng cao hiệu quả giảng dạy.
                                            
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận

Sau khi nghiên cứu và vận dụng một số biện pháp trên vào thực tế giảng dạy các tiết Luyện tập trong văn miêu tả, tôi  nhận thấy các em học sinh đã biết cách học văn và vận dụng vào viết văn. Các em thích thú mỗi khi học văn, không còn sợ và ngại học văn  như trước đây nữa. Đối với giáo viên khi đã định hướng được cách dạy các tiết Luyện tập trong văn miêu tả  thì hầu hết giáo viên không còn ngại khi dạy các tiết này. Đồng thời khi đã phân loại cụ thể từng dạng bài thì giáo viên rất dễ xác định, định hướng cho mình các phương pháp, hình thức dạy học sao cho phù hợp với từng bài dạy cụ thể. Bên cạnh đó, giáo viên còn có thể vận dụng, mở rộng sang các tiết Luyện tập khác trong Tập làm văn lớp 4 như “Luyện tập giới thiệu về địa phương”...

2. Khuyến nghị: 

Tập làm văn là một phân môn khó trong môn Tiếng Việt lớp 4 .Vì vậy, mỗi tổ chuyên môn ở các trường Tiểu học cần tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy về phân môn này để ngày càng  nâng cao chất lượng, hiệu quả việc dạy và học phân môn Tập làm văn nói riêng và môn Tiếng Việt nói chung.

 Các cấp quản lí, lãnh đạo thường xuyên tổ chức các chuyên đề bàn sâu về phương pháp, hình thức giảng dạy phân môn Tập làm văn để giáo viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, đồng nghiệp.

Trên đây là một số kinh nghiệm nho nhỏ của tôi với mong muốn nâng cao chất lượng dạy học tiết Luyện tập trong văn miêu tả ở lớp 4. Với phạm vi cũng như trình độ lí luận, khả năng nghiên cứu còn hạn chế nên kinh nghiệm này chắc chắn còn nhiều điểm tồn tại. Do đó tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của Hội đồng khoa học, của đồng nghiệp để cho kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao chất lượng việc dạy - học phân môn Tập làm văn nói riêng và môn Tiếng Việt nói chung.


Tôi xin chân thành cảm ơn!
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